     Khái quát Địa lí tỉnh Bắc Giang

(Lớp 4)

I. Đặc điểm tự nhiên

Bắc Giang là một tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, có hỡnh dạng trải dài từ  Tây sang Đông, diện tích 3.823 km2.
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*Nhận xột hỡnh dạng của tỉnh Bắc Giang?

Địa hỡnh chủ yếu là đồi nỳi thấp và trung bỡnh, đất fe-ra-lít chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của tỉnh. Khoáng sản có than, đồng, sắt, cao lanh, sét...

Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bỡnh năm từ 220c-230c, lượng mưa trung bỡnh năm từ 1400mm-1600mm.

Sụng ngũi: Cú sụng Cầu, sông Thương và sông Lục Nam.

Bắc Giang cú rừng nguyờn sinh Khe Rỗ (thuộc xó An Lạc- huyện Sơn Động) cũn chủ yếu là rừng thứ sinh và rừng trồng.
II. Đặc điểm dân cư

Năm 2005 Bắc Giang có số dân là 1,58 triệu người, mật độ trung bỡnh 413 người/km2.

Thành phần dân tộc: Chủ yếu là dân tộc Kinh sống tập trung ở khu vực đồng bằng và trung du. Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở khu vực miền núi như Nùng, Tày, Dao, Hoa, Sán Chay...

III. Đặc điểm kinh tế

1. Nông nghiệp:  Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh

Cây trồng chính :  Cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày. Cây ăn quả được trồng nhiều như vải, nhón, na, hồng khụng hạt..

* ở địa phương em có loại cây ăn quả nào?

Chăn nuôi gia súc chủ yếu : Trâu, bũ, lợn, gia cầm...

2. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

Các ngành công nghiệp chủ yếu là công nghiệp chế biến nông sản- lâm sản, công nghiệp sản xuất phân bón, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí, công nghiệp may mặc gia công hàng xuất khẩu, sản xuất bia- nước ngọt- giải khát, thức ăn gia súc.

Sản xuất giày xuất khẩu                                                  chế biến vải thiều

Nghề thủ công truyền thống như: Nghề nấu rượu (Vân Hà- Việt Yên), nghề mây tre đan (Tăng Tiến- Việt Yên), nghề làm bún (Đa Mai-Bắc Giang), nghề gốm (Thổ Hà- Việt Yên), nghề làm mỳ (Chũ- Lục Ngạn)..
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      Rượu  (Vân Hà-Việt Yên)                                   Mây tre đan (Tăng Tiến-Việt Yên)
*Em cho biết các làng nghề thủ công cần chú ý vấn đề gỡ về mụi trường ?

Câu hỏi

1. Chỉ trên bản đồ vị trí địa lí của tỉnh Bắc Giang. Bắc Giang tiếp giáp với các tỉnh, thành phố nào?

2. Kể tên các ngành công nghiệp và một số nghề thủ công truyền thống của tỉnh Bắc Giang.

Địa lí tỉnh Bắc Giang

(Lớp 5)

------------------------------------

Bài 1

Đặc điểm tự nhiên và dân cư tỉnh Bắc Giang
I. Đặc điểm tự nhiên 


          Quan sát hỡnh1, hóy:

* Nêu tên những tỉnh, thành phố tiếp giáp với Bắc Giang
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Hỡnh 1: Bản đồ các tỉnh miền Bắc Việt Nam


Bắc Giang cú hỡnh dạng trải dài từ tõy sang đông rộng về hai phía, hẹp ở phần trung tâm có diện tích là 3.823km2.

Địa hỡnh của Bắc Giang chủ yếu là đồi, núi thấp và trung bỡnh 

  Khu vực miền núi chiếm 89,5% gồm các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên thế ,Tân Yên, Lạng Giang.
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 Khu vực đồng bằng và trung du chiếm 10,5% gồm các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hoà, T.P Bắc Giang.
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Hỡnh 2: Các khu vực địa hỡnh tỉnh Bắc Giang

 
Bắc Giang là một tỉnh có nhiều khoáng sản nhưng trữ lượng nhỏ, khoáng sản có than phân bố ở Bố Hạ, Sơn Động Lục Ngạn. Quặng sắt phân bố ở Yên Thế.


Đồng phân bố ở Biển Động( Lục Ngạn ).


Cao lanh phân bố ở Sơn Động, Yên Dũng..


Sét, cát, sỏi..Phân bố ở nhiều nơi như Hiệp Hoà, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên....

     Bắc Giang có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Khí hậu Bắc Giang nói chung là nóng trừ những vùng núi cao như Sơn Động, Lục Ngạn nhiệt độ có thể thấp hơn các vùng khác cũn nhỡn chung nền nhiệt độ dao động từ 220C-230C, gió và mưa thay đổi theo mùa, lượng mưa trung bỡnh từ 1400- 1600 mm. 

Bắc Giang có một  mạng lưới sông ngũi khỏ dày đặc. 


* Kể tên một số con sông chính ở Bắc Giang.
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Hỡnh 2: Lược đồ các loại đất chính tỉnh Bắc Giang

*Quan sỏt hỡnh 2,  hóy nờu cỏc loại đất chủ yếu ở Bắc Giang?


Bắc Giang có nhiều loại đất, chiếm diện tích lớn hơn cả là đất fe-ra-lít ở vùng đồi, núi và một số loại đất khác.   



Bắc Giang nằm trong vùng Đông bắc Bắc Bộ, có khí hậu nhiệt đới gió mùa, địa hỡnh đồi núi chiếm 3/4 diện tích, vỡ vậy Bắc Giang cú điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của giới thực vật (rừng) như


Rừng nguyờn sinh Khe Rỗ (thuộc xó An Lạc- huyện Sơn Động) nay được mở rộng thành khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử.


Rừng thứ sinh chiếm diện tích khá lớn chủ yếu là tre, nứa, giang mọc hỗn giao với các loài cây gỗ tái sinh ở Lục nam, Lục Ngạn, Yên Thế... 


Rừng trồng chủ yếu là các loài thông, keo, bạch đàn …ở Yên Dũng, Tân Yên... 


* Bắc Giang là một tỉnh miền núi thuộc vùng Đông bắc Việt Nam gần thủ đô Hà Nội thuận lợi giao thông đi lại, có hỡnh dạng trải dài từ tõy sang đông, địa hỡnh chủ yếu là đồi núi thấp, có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam, có đất fe-ra-lít và một số loại khoáng sản như than, đồng, sắt, cao lanh, sét...
II. Đặc điểm dân cư
Năm 2005 tỉnh Bắc Giang có số dân là 1,58 triệu người, mật độ dân số trung bỡnh 413 người/km2.

Bắc Giang có nhiều dân tộc chủ yếu là dân tộc Kinh(Việt) sống tập trung ở đồng bằng và trung du. Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế.

* Hóy kể tờn một số dõn tộc ớt người ở Bắc Giang
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 a, Dân tộc Tày                                                           b, Dân tộc Nùng
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 c, Dân tộc Sán Chay                                              d, Dõn tộc Sỏn Dỡu
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o                            đ, Dân tộc Dao                                                               e, Dân tộc Hoa
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Hỡnh 3: Lược đồ phân bố dân cư tỉnh Bắc Giang

* Quan sỏt hỡnh 3,  hóy cho biết dân cư tỉnh Bắc Giang tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

 
       * Bắc Giang có dân số đông và tăng nhanh,  nhờ làm tốt công tác dân số và kế hoạch hoá gia đỡnh trong những năm gần đây tỉ lệ gia tăng dân số đó giảm. Bắc Giang có nhiều  dân tộc, chủ yếu là dân tộc Kinh, dân cư phân bố không đều, tập trung đông ở vùng đồng bằng và trung du, thưa ở vùng miền núi.

Cõu hỏi

1. Hóy nêu đặc điểm địa hỡnh, khí hậu của tỉnh Bắc Giang.

2. Hóy nờu cỏc loại đất chính của tỉnh Bắc Giang.

3. Bắc Giang cú những dõn tộc? Phõn bố ở đõu ? 

Bài 2

Đặc điểm kinh tế tỉnh Bắc Giang 

1. Nông nghiệp 

a. Trồng trọt

* Dựa vào hỡnh 4 hóy kể tên một số loại cây ăn quả ở Bắc Giang? Cây ăn quả được trồng nhiều ở đâu ?
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Hỡnh 4: Lược đồ nông nghiệp tinh Bắc Giang
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Cây trồng nhiều nhất ở Bắc giang là cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả. Cây ăn quả được trồng ngày càng nhiều như vải, nhón, na dai, hồng khụng hạt ...ở cỏc huyện miền nỳi và một số huyện trung du trong tỉnh.
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Vải thiều                                                           Hồng không hạt

b. Ngành chăn nuôi 

Trõu, bũ được nuôi nhiều ở Hiệp Hoà, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam, Tân Yên, Lục Ngạn, Sơn động.


Lợn nuôi nhiều ở Việt Yên, Tân Yên, Yên Dũng và TP.Bắc Giang. Gia cầm được nuôi ở khắp các huyện trong tỉnh.

Tuy nhiên trong chăn nuôi cần chú ý tới việc phũng chống cỏc bệnh dịch cho gia sỳc gia cầm như bệnh lở mồm long móng (trâu, bũ, lợn) bệnh H5N1 (cỳm gia cầm) để chăn nuôi có thể phát triển nhanh và ổn định.

2. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

* Quan sỏt một số hỡnh ảnh về cụng nghiệp ở Bắc Giang hóy:


- Kể tên sản phẩm chủ yếu của các ngành công nghiệp  ở Bắc Giang.

	TT
	Các ngành công nghiệp chủ yếu
	Sản phẩm chủ yếu

	1
	Công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản 
	

	2
	Công nghiệp sản xuất phân bón 
	

	3
	Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 
	

	4
	Công nghiệp may mặc gia công hàng xuất khẩu 
	

	5
	Công nghiệp chế biến thực phẩm 
	

	6
	Công nghiệp cơ khí, điện dân dụng, điện tử 
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                     a                                                                            b                                             
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              c                                                                             d   



                                                         

                   đ                                                                            e

* Cỏc hỡnh ảnh thể hiện ngành công nghiệp nào?


Hóy kể tờn một số nghề thủ cụng ở Bắc Giang. ở địa phương em có nghề thủ công nào?


Bắc Giang có rất nhiều nghề thủ công. Đó là những nghề truyền thống đó cú từ lõu đời như nghề mây, tre đan ( Tăng Tiến- ViệtYên), nghề nấu rượu (Vân Hà-Việt Yên), nghề làm bún (Đa Mai-Bắc Giang), nghề gốm (Thổ Hà-Việt Yên), nghề làm mỳ (Chũ - Lục Ngạn)....Nghề thủ công ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương và xuất khẩu.
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Khu công nghiệp Đỡnh Trỏm-Việt Yờn                Khu cụng nghiệp Quang Châu-Việt Yên


Bắc Giang có 3 khu công nghiệp lớn là Đỡnh Trỏm - Việt Yờn, Song Khờ - Nội Hoàng - Yờn Dũng, Quang Chõu - Việt Yờn (đang được đầu tư xây dựng).

3. Giao thông vận tải
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* Hóy kể tờn một số tuyến đường quốc lộ  và loại hỡnh giao thông ở Bắc Giang mà em biết?                                                   
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Một số loại hỡnh giao thụng ở Bắc Giang

4. Du lịch
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* Hóy kể tờn một số điểm du lịch và di tích lịch sử mà em biết.

                 Khe Rỗ (Sơn Động)                                                   Lễ hội Xương Giang
* Do lợi thế về khí hậu và đất đai, Bắc Giang có thể trồng được cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày,  chăn nuôi gia súc, gia cầm..Bắc Giang có nhiều làng nghề và nghề tiểu thủ công nghiệp, có giao thông dường bộ, đường thuỷ, đường sắt,  nhiều di tích lịch sử, phong cảnh đẹp, lễ hội truyền thống ..để phát triển du lịch.
Câu hỏi

1.Hóy kể tờn một số cõy trồng ở Bắc Giang. Loại cõy nào được trồng nhiều nhất?

2.Kể tên một số ngành tiểu thủ công nghiệp ở Bắc Giang. Cho biết địa phương em có nghề thủ công nào?

3.Bắc Giang cú những loại hỡnh giao thụng nào?


Thực hành
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( Lớp 8)

Tỡm hiểu địa phương

 1. Hoạt động của học sinh

- Chuẩn bị ở nhà:

+ Chuẩn bị giấy, bút, bút dạ, bút màu.

+ Thu thập một số thông tin về sự vật, hiện tượng địa lí, lịch sử liên quan đến địa điểm được chọn để nghiên cứu, tỡm hiểu. 

- Đi thực địa :

+ Nghe báo cáo chung (có thể mời báo cáo viên) hoặc học sinh tự nêu một vài thông tin đó thu thập được. 

+ Cho học sinh tiến hành xác định vị trí địa lí , hỡnh dạng, kớch thước của địa điểm được tỡm hiểu.

+ Mô tả sự vật, hiện tượng được tỡm hiểu trờn thực địa. 

- Sau thực địa:

+ Trao đổi nhóm, phân tích những hiện tượng, sự vật, thông tin thu thập được về địa điểm được nghiên cứu.

+ Viết thu hoạch và báo cáo kết quả 

2. Nội dung cần tỡm hiểu

a. Xác định vị trí của địa điểm nơi trường đóng 

- Vị trí địa lí và giới hạn 

- Hỡnh dạng và diện tớch 

- Lịch sử phát triển( được xây dựng khi nào, hiện trạng hiện nay)

b. ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với sự phát triển của địa phương 

- Về mặt tự  nhiên 

- Về kinh tế - xó hội 

Đối với nhân dân trong tỉnh, huyện, xó nơi trường đóng để học sinh thấy được vai trũ và ý nghĩa của địa điểm trong sự phát triển chung của xó hội.
ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

(LỚP 9)
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Tiết 47

  ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN TỈNH BẮC GIANG
I. Vị trí, lãnh thổ và sự phân chia hành chính 

1.Vị trí và lãnh thổ:
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* Hãy tìm trên bản đồ hành chính các điểm cực bắc, cực nam, cực đông, cực tây của tỉnh Bắc Giang  (xem bảng 1)                           
                         Bảng1: Các điểm cực của tỉnh Bắc Giang
	Điểm cực
	Địa danh hành chính
	  vĩ độ

	Cực bắc*
	Xã Đồng Vương, huyện Yên thế
	21027’ B

	Cực nam
	Xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng
	21007’ B

	Cực tây
	Xã Đại Thành, huyện Hiệp Hoà
	105052’Đ

	Cực đông
	Xã An Lạc, huyện Sơn Động
	107002’Đ


             (Nguồn Địa giới theo bộ hồ sơ địa giới hành chính các cấp (364/CT))

Lãnh thổ của Bắc Giang kéo dài từ Đông sang Tây khoảng 120 km, từ Bắc xuống Nam nơi rộng nhất khoảng 48-50 km, nơi hẹp nhất 20 km. Diện tích tự nhiên của tỉnh Bắc Giang là 3.823 km2.


Bắc Giang là một tỉnh miền núi nhưng lại rất gần thủ đô Hà Nội, giao thông đi lại thuận tiện. Với vị trí địa lí thuận lợi, Bắc Giang có khả năng phát triển kinh tế toàn diện và trở thành một  tỉnh giàu mạnh ở phía bắc.
2. Sự phân chia hành chính:

Theo nghị quyết ngày 1/11/1996 kì họp thứ X Quốc hội, tỉnh Bắc Giang được tái lập và hoạt động theo đơn vị hành chính mới từ ngày 1/1/1997 với 10 đơn vị hành chính gồm thị xã Bắc Giang (thành phố Bắc Giang ngày nay) và 9 huyện là Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hoà.


* Dựa vào bảng 2 hãy cho biết diện tích lớn nhất, nhỏ nhất của các huyện, thành phố  tỉnh Bắc Giang năm 2005. 

Bảng 2:  Các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang năm 2005
	STT
	Đơn vị hành chính
	Diện tích  (Km2)

	
	Toàn tỉnh
	3.823

	1
	TP. Bắc Giang
	32,1

	2
	Lục Ngạn
	1012,2

	3
	Lục Nam
	596,8

	4
	Sơn Động
	844,3

	5
	Yên Thế
	301,3

	6
	Hiệp hoà
	201,0

	7
	Lạng Giang
	246,1

	8
	Tân yên
	204,3

	9
	Việt yên
	171,4

	10
	Yên Dũng
	213,8


II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
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Bắc Giang nằm ở dải đất chuyển tiếp giữa đồng bằng châu thổ và miền núi cho nên địa lí tự nhiên khá phong phú và đa dạng.


Địa hình Bắc Giang chủ yếu là đồi, núi thấp và trung bình nghiêng dần theo hướng đông bắc- tây nam.

* Dựa vào lược đồ tự nhiên, hãy xác định một số các dãy núi, núi ở Bắc Giang.


Khu vực miền núi chiếm 89,5% diện tích toàn tỉnh, chủ yếu là núi có độ cao trung bình và thấp có thể trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm.


Khu vực đồng bằng và trung du chiếm 10,5% diện tích toàn tỉnh thích hợp trồng cây lương thực, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, chăn nuôi gia súc gia cầm, thuỷ sản.

* Dựa vào lược đồ tự nhiên, hãy cho biết địa hình Bắc Giang có thể  chia ra mấy khu vực? Khu vực nào chiếm nhiều diện tích nhất?

* Xác định trên lược đồ tự nhiên các loại khoáng sản chủ yếu của tỉnh Bắc Giang?



Khí hậu của Bắc Giang mang những nét đặc trưng chuyển tiếp. Vừa có tính chất nhiệt đới, vừa có tính chất á nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình từ 220C-230C, lượng mưa trung bình từ 1200-1600mm, độ ẩm trung bình từ 73-87%, đây là điều kiện thuận lợi để Bắc Giang có thể phát triển một nền nông nghiệp toàn diện với cơ cấu cây trồng và vật nuôi phong phú, đa dạng.

Bảng 3: Nhiệt độ không khí trung bình nhiều năm tại các trạm trong

tỉnh Bắc Giang  (Đơn vị: 0C)

	[image: image55.png]


Tháng

Địa điểm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	TB năm

	Bắc Giang
	16,2
	17,2
	20,0
	23,7
	27,1
	28,7
	28,9
	28,4
	27,3
	24,6
	21,1
	17,6
	23,4

	Sơn Động
	15,5
	16,7
	19,9
	23,8
	26,8
	28,0
	28,2
	27,4
	26,2
	23,5
	19,8
	16,6
	22,7

	Lục Ngạn
	15,9
	16,9
	20,0
	23,5
	27,2
	28,0
	28,8
	28,0
	26,9
	24,2
	20,5
	17,1
	23,1

	Hiệp Hoà
	16,3
	17,4
	19,9
	23,6
	27,0
	28,8
	28,8
	28,3
	27,2
	24,6
	21,3
	17,8
	23,4


*Dựa vào bảng 3 hãy nhận xét nhiệt độ cao nhất và thấp nhất vào tháng nào?


Lượng mưa phân bố không đều nơi mưa nhiều, nơi mưa ít, gây không ít khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt, nhất là ở Lục Ngạn 


Bắc Giang có 3 sông chính là sông Thương, sông Cầu và sông Lục Nam chảy qua với tổng chiều dài 347km. Sông ngòi Bắc Giang có chế độ dòng chảy khá đơn giản theo 2 mùa rõ rệt, một  mùa lũ và một mùa cạn . 


Do ảnh hưởng của địa hình nên các sông trong tỉnh đều mang đặc điểm của sông ngòi miền núi nên vào mùa lũ nước thường lớn gây lũ lớn trên các con sông.Về mùa cạn thường thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt.

Bắc Giang có 16 hồ lớn nhỏ, chủ yếu là hồ nhân tạo như hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần....
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*Dựa vào lược đồ thổ nhưỡng hãy cho biết Bắc Giang có những loại đất nào? Loại đất nào chiếm diện tích chủ yếu ?

Bắc Giang có nhiều loại đất nhưng chủ yếu có 2 loại đất:


Đất Fe-ra-lít và đất phù sa.


Đất Fe-ra-lít núi phân bố ở Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế thích hợp trồng cây ăn quả, trồng rừng . Đất Fe-ra-lít đồi chiếm hầu hết diện tích các huyện trung du của tỉnh, đất có màu đỏ vàng, nâu tím hoặc nâu đỏ thích hợp trồng cây ăn quả và cây công nghiệp .


Đất phù sa cũ hiện đã bị bạc màu tập trung ở Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng. Đất phù sa mới phân bố dọc theo các sông. Loại đất này thích hợp trồng cây lương thực, thực phẩm, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày.


  Bắc Giang có giới sinh vật phong phú và đa dạng.


Về thực vật: Hiện đã thống kê được 1070 loài thực vật bậc cao, 141 họ, 492 chi chiếm 10,3% tổng số loài; 21,7% tổng số chi; 45,9% tổng số họ của hệ thực vật Việt Nam.

Về động vật: Có khoảng 288 loài, 91 họ, 27 bộ, 4 lớp thú. Ngoài ra còn có nhiều loài chim và bò sát.


Do săn bắn, khai thác không hợp lí của con người
hiện nay nhiều loài động vật quý hiếm hầu như không còn hoặc còn ít phân bố ở vùng sâu.
Câu hỏi và bài tập


1. Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.


2. Theo em trong các thành phần tự nhiên, thành phần tự nhiên nào có ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế của tỉnh?


3. Vẽ biểu đồ biểu diễn nhiệt độ  qua các tháng của tỉnh Bắc Giang năm 2005.

Tiết 48 
 DÂN CƯ, LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG 

I. Dân cư 

1.Gia tăng dân số  

Tính đến năm 2005 dân số Bắc Giang là 1,58 triệu người. Mật độ trung bình 413 người /km2.

Bắc Giang đứng thứ 32 về diện tích, đứng thứ 16 về dân số và đứng thứ 22 về mật độ dân số trong 64 tỉnh và thành phố trong cả nước.

Với dân số như hiện nay, Bắc Giang có nguồn nhân lực dồi dào và là thị trường tiêu thụ rộng lớn. Tuy nhiên, với điều kiện hiện nay, dân số là một vấn đề gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như việc làm, vấn đề môi trường, văn hoá giáo dục,y tế ... .

* Quan sát biểu đồ biến đổi dân số của Bắc Giang hãy nhận xét về tình hình gia tăng dân số của tinh qua các năm.

Hỡnh 1: Biểu đồ sự phát triển dân số qua các thời kỳ
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Tỉ lệ gia tăng dân số của tỉnh trong những năm qua có xu hướng giảm dần. Gia tăng tự nhiên từ năm 2000-2005 đã giảm từ 1,23% xuống 1,19%. 

Dân số Bắc Giang đang có xu hướng giảm do công tác dân số và KHHGĐ đạt kết quả tốt.

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số có sự khác nhau giữa các huyện, thành phố trong tỉnh. 

Bảng 1: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số các huyện, thành phố

tỉnh Bắc Giang năm 2005                                        
	STT
	Các huyện, thành phố
	Tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%)

	Toàn tỉnh
	1,19

	1
	TP. Bắc Giang
	1,07

	2
	Lục Ngạn
	1,20

	3
	Lục Nam
	1,24

	4
	Sơn Động
	1,22

	5
	Yên Thế
	1,29

	6
	Hiệp Hoà
	1,35

	7
	Lạng Giang
	1,16

	8
	Tân Yên
	1,11

	9
	Việt Yên
	1,18

	10
	Yên Dũng
	1,02


*Dựa vào bảng số liệu hãy xác định vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số cao nhất, thấp nhất trong  tỉnh.

2. Cơ cấu dân số

Theo số liệu điều tra năm 1999, dân số Bắc Giang là 1.492.192 người trong đó nam là 737.404 người, nữ là 754.788 người. Như vậy tỉ lệ giới tính là 97,6 nghĩa là cứ 100 nữ thì có 97,6 nam. Năm 2005, tỉ lệ này là 97,7. Sự mất cân đối trong tỉ lệ giới tính có ảnh hưởng lớn đến sự xắp xếp cơ cấu ngành nghề, việc làm…

Bảng 2: Cơ cấu nhóm tuổi của tỉnh Bắc Giang năm 1999 và 2005

	Nhóm tuổi
	Năm 1999
	Năm 2005

	0-14
	44
	39,7

	15-60
	48,4
	51,6

	60 tuổi trở lên
	7,6
	8,7


* Dựa vào bảng 2, hãy nhận xét cơ cấu nhóm tuổi năm 2005 của tỉnh Bắc Giang

3. Thành phần dân tộc 

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện  có 27 dân tộc trong đó người Kinh chiếm 86% trong tổng số dân, phân bố chủ yếu ở đồng bằng và trung du

 Người Nùng 3,5%, người Tày1,2%, người Hoa 1,2%, người Sán Cháy 1,2%, người sán Dìu 1,1% còn lại là người Dao, Cao Lan, Sán Chỉ.....phân bố chủ yếu ở các huyện miền núi như Sơn Động Lục Ngạn, Yên Thế, Lục nam...

4. Phân bố dân cư và đô thị hoá 

Dân cư Bắc Giang có sự phân bố không đều giữa trung du và miền núi, giữa thành thị và nông thôn.

LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ TỈNH BẮC GIANG
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*Quan sát lược đồ phân bố dân cư tỉnh Bắc Giang, cho biết dân cư tập trung đông  ở vùng nào? Thưa  ở vùng nào? Tại sao?

Quá trình đô thị hoá ở Bắc Giang (theo số liệu thống kê hàng năm từ năm 2000-2005)  đã tăng đáng kể.

Bảng 3: Số dân thành thị và tỷ lệ dân thành thị tỉnh Bắc Giang 2000-2005

	Năm
	2000
	2003
	2004
	2005

	Số dân thành thị 

(nghìn người)
	123,4
	138,8
	142,6
	145,8

	Tỉ lệ (%)
	8,19
	9,00
	9,12
	9,20


*Dựa vào bảng 3, hãy nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của tỉnh Bắc Giang.

Hiện nay tỉnh Bắc giang có 1 thành phố và 16 thị trấn. thành phố Bắc Giang là trung tâm chính trị, văn hoá, kinh tế của tỉnh. sự xuất hiện nhiều thị trấn, thị tứ làm cho dân số thành thị của tỉnh có tốc độ tăng nhanh trong những năm gần đây. 
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Thành phố Bắc Giang

II. Lao động

Số người trong độ tuổi lao động năm 2005 là 962.631 người (chiếm trên 60% dân số). Trong đó số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 894.196 người (chiếm trên 90% số người trong độ tuổi lao động). (Từ năm 2001-2005 số người trong độ tuổi lao động bình quân tăng 27000 người/năm (tăng 3%/năm).  


Nhìn chung, chất lượng nguồn lao động của tỉnh Bắc Giang ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, lực lượng lao động kỹ thuật có chuyên môn vẫn còn mỏng và chiếm tỷ lệ thấp 8%, lao động có trình độ sơ cấp chiếm 1.1%, công nhân kỹ thuật 1.8%, công nhân không bằng cấp 0.85, trình độ trung học chuyên nghiệp 3.3%, đại học 1%. Lực lượng lao động phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở thành phố Bắc Giang, Lạng Giang, Việt Yên .. ở các huyện vùng cao như Sơn động, Lục Ngạn thiếu lao động. 

Cơ cấu sử dụng lao động đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lao động trong công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng lao động trong nông - lâm - ngư nghiệp.

III. Chất lượng cuộc sống



Mức sống của người dân Bắc Giang những năm gần đây nhìn chung đã ngày càng được cải thiện và nâng cao. Song so với mặt bằng chung của cả nước và một số tỉnh khác thì còn thấp, đời sống của một bộ phân dân cư còn gặp nhiều khó khăn. GDP bình quân đầu người/năm còn ở mức thấp khoảng trên 300 USD/năm, lương thực bình quân 390,1 kg/người. Tỷ lệ đói nghèo theo tiêu chí xếp loại mới năm 2005 có 111.390 hộ chiếm 30.67% tổng số hộ trên địa bàn. Xuất khẩu bình quân đạt 35 USD/người/năm. Thu nhập của nông dân ở nông thôn ước đạt 21 triệu đồng/ha đất canh tác. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm đến năm 2005 còn 30,67% (theo chuẩn nghèo mới)                
Câu hỏi và bài tập

1. Phân tích tình hình gia tăng dân số của tỉnh Bắc Giang.

2. Dựa vào bảng số liệu dưới đây 

Tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử của dân số Bắc Giang thời kì 1999-2005(%)

	Năm
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Tỷ suất sinh (%o )
	16,29
	16,42
	16,22
	18,40
	18,20
	19,15
	18,20

	Tỷ suất tử (%o )
	4,25
	4,06
	4,05
	6,30
	6,30
	7,32
	6,30


a.Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số Bắc Giang thời kì 1999-2005.

b.Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ gia tăng tự nhiên của Bắc Giang.

3.Hãy cho biết tình hình dân số thành thị ở Bắc Giang hiện nay.

Tiết 49 
KINH TẾ TỈNH BẮC GIANG

I. Khái quát chung


Từ khi tái lập tỉnh(1/1/1997) đến năm2005, nền kinh tế của tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt.Tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá và có sự chuyển biến trong cơ cấu ngành, cơ cấu lãnh thổ.


Về cơ cấu ngành: Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng nhanh, ngành nông - lâm - thuỷ sản có xu hướng giảm dần, ngành dịch vụ  chuyển biến còn chậm. 


Hình 1: Biểu đồ cơ cấu các ngành kinh tế tỉnh Bắc Giang (2000 - 2005)       

                    2000                                                    2005
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            Nông - Lâm - Thuỷ sản                     Công nghiệp - Xây dựng                   Dịch vụ
*Dựa vào biểu đồ và bảng 1 hãy nhận xét tỉ trọng giữa các ngành kinh tế của tỉnh Bắc Giang thời kì 2000-2005

Bảng 1: Cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh Bắc Giang thời kì 2000-2005 (%)

	Ngành
	2000
	2005

	Nông- lâm- thuỷ sản
	49,8
	43,5

	Công nghiệp - xây dựng
	14,7
	22,0

	Dịch vụ
	35,5
	34,5


Về cơ cấu lãnh thổ: Xuất hiện nhiều vùng nông nghiệp sản xuất hàng hoá năng suất cao, các khu công nghiệp, điểm công nghiệp được mở rộng được hình thành góp phần làm cho nền kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển. 

II. Các ngành kinh tế

1. Ngành nông nghiệp 


Nông nghiệp là ngành giữ vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế, luôn chiếm trên 40% tỉ trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh và thu hút khoảng 80% lao động.


Trong cơ cấu nông nghiệp hiện đang có sự chuyển biến theo hướng đa dạng hoá cây trồng, tăng dần tỉ trọng chăn nuôi và đẩy mạnh phát triển dịch vụ nông nghiệp.

Bảng 2: Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp (%)

	Ngành
	2000
	2002
	2004
	2005

	Toàn ngành
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Trồng trọt
	65,2
	66,1
	66,8
	62,4

	Chăn nuôi
	30,9
	30,4
	30,1
	34,5

	Dịch vụ nông nghiệp
	 3,9
	 3,5
	3,1
	 3,1


* Dựa vào bảng 2 hãy nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp 

thời kì 2000-2005
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a. Ngành trồng trọt


Nông nghiệp là ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh tuy có giảm trong những năm gần đây nhưng vẫn là ngành giữ ưu thế

 
* Cây lương thực:


Trong các cây lương thực, lúa là cây lương thực chủ yếu. Diện tích lúa chiếm 78% diện tích cây lương thực và 93% sản lượng lương thực (có hạt) của tỉnh (năm 2005). Bình quân lương thực theo đầu người năm 2005 đạt 390,1 kg/người. Các huyện trồng nhiều lúa là Việt Yên, Hiệp Hoà, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên.

Bảng 3: Một số chỉ tiêu về sản xuất lúa thời kì 2001-2005

	Năm
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Diện tích(ha)
	115258
	116902
	115871
	116066
	114044

	Năng suất(tạ/ha)
	41,3
	44,5
	45,4
	47,6
	48,8

	Sản lượng(tấn)
	475445
	520439
	525872
	552461
	556638


* Dựa vào bảng 3, hãy nhận xét các chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng lúa từ năm 2001-2005 của tỉnh Bắc Giang.


* Cây ăn quả và cây công nghiệp:


Nhờ có điều kiện khí hậu và đất đai thích hợp với việc trồng cây ăn quả, cây ăn quả là một thế mạnh của tỉnh.


Cây công nghiệp ngắn ngày chủ yếu là lạc, đậu tương, thuốc lá, mía..

Hãy kể tên một số loại cây ăn quả nổi tiếng ở Bắc Giang? Ở địa phương em có loại cây ăn quả nào ?
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            Hồng không hạt                                                      Vải thiều                          

*Dựa vào lược đồ nông nghiệp hãy xác định sự phân bố cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày ở Bắc Giang.

b. Ngành chăn nuôi 


Chiếm khoảng 30% giá trị sản xuất nông nghiệp. 



Đàn bò có khoảng 99 ngàn con, đàn trâu khoảng 90 ngàn con( năm 2005). Bò được nuôi nhiều ở Hiệp Hoà, Tân Yên, Yên Dũng, Việt Yên. 

          Trâu được nuôi nhiều ở các huyện miền núi như Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam....chủ yếu để lấy sức kéo và thịt.

Đàn lợn ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, năm 2005 trên 900 ngàn con. Lợn được nuôi nhiều ở khắp các huyện, thành phố trong tỉnh nhiều nhất ở Hiệp Hoà, Lạng Giang, Tân Yên, Lục Nam, Việt Yên và thành phố Bắc Giang.


Năm 2005 Bắc Giang có hơn 9 triệu con gia cầm, tốc độ tăng bình quân 5,4% năm. Giai đoạn 1995-2000 đạt 6,8% năm nhưng từ năm 2001- 2005 do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm nên tốc độ chỉ đạt 3,95% năm. Gia cầm được nuôi ở khắp các vùng trong tỉnh.

2. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 
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* Dựa vào lược đồ hãy xác đinh các ngành công nghiệp chủ yếu ở Bắc Giang.

a. Công nghiệp hoá chất - phân bón
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                                     Sản xuất đạm Urê


Sản phẩm chủ yếu trong nhiều năm của ngành là phân hoá học. Sản lượng đạt trên 180 nghìn tấn(riêng đạm đạt 160 nghìn tấn) năm 2005. 

b. Công nghiệp chế biến nông - lâm sản 

Các sản phẩm chính là rau quả đóng hộp, bia nước ngọt, bánh kẹo các loại, thức ăn gia súc,giấy bìa, gỗ xẻ, ...tập trung ở các huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên...

c. Công nghiệp cơ khí 

Sản phẩm của ngành còn đơn giản, giá trị thấp chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của dân cư như cửa sắt các loại, nông cụ cầm tay, xe cải tiến tập trung ở Bắc giang, Việt Yên, Yên Dũng...

d. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng


Bắc Giang hiện có khoảng 1.074 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm chủ yếu là gạch, các loại, xi măng, vôi..công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng phân bố rộng khắp các vùng trong tỉnh. 

đ. Công nghiệp dệt may, da giày


Là ngành sản xuất hàng tiêu dùng khá quan trọng của tỉnh. Công nghiệp dệt may dựa trên ưu thế tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào, rẻ. Các sản phẩm chủ yếu là quần áo may sẵn, giày dép các loại, tập trung ở thành phố Bắc Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang..
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                            May xuất khẩu

 * Ở Bắc Giang hiện nay có những nghề thủ công truyền thống nào ?

Khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất của tỉnh là thành phố Bắc Giang và một số khu vực như Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang....
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Khu công nghiệp Đình Trám - Việt Yên

3. Dịch vụ

*Dựa vào lược đồ giao thông hãy xác định các tuyến đường quốc lộ chạy qua tỉnh Bắc Giang.

Tổng chiều dài đường sắt qua tỉnh là 94 km. Tuyến Hà Nội- Đồng Đăng chạy qua tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong việc vận chuyển hành khách, hàng hoá với cửa khẩu Hữu Nghị.


Mạng lưới sông ở Bắc Giang với tổng chiều dài là 347 km chủ yếu khai thác vận tải đường sông nhưng ở mức độ thấp. Cảng á Lữ  trên sông Thương có diện tích 2 ha có năng lực bốc xếp 150.000 - 200.000 tấn.


Bắc Giang là một tỉnh có mạng lưới viễn thông phát triển tương đối nhanh. Số máy điện thoại ngày càng tăng, bình quân 62 máy /1000 dân/2005.. 


 Bắc Giang xuất khẩu  hàng may mặc, nông sản thực phẩm và các phụ liệu may mặc..


Nhập khẩu: Vải, linh kiện máy móc, hàng điện tử, thuốc bảo vệ thực vật, ô tô, xe máy...



*Hãy kể tên một số điểm du lịch mà em biết. ở địa phương em có những  điểm du lịnh nào? 

III. Phương hướng phát triển kinh tế  đến năm 2010


Tổng sản phẩm GDP đạt 10-11%.


Tỉ trọng cơ cấu kinh tế:      




Nông- lâm- thuỷ sản đạt 29,5-31,5%




Công nghiệp - xây dựng đạt 34-35%




Dịch vụ đạt 34,5-35%


Phấn đấu đến năm 2010 Bắc Giang trở thành một tỉnh giàu mạnh ở phía Bắc nước ta.

Câu hỏi và bài tập
1. Cho biết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh Bắc Giang. Các sản phẩm đó được sản xuất ở đâu?

2. Cho biết các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của tỉnh Bắc Giang? Các sản phẩm đó phân bố ở đâu?

3. Xác định trên lược đồ giao thông các tuyến đường ô tô, đường sắt và các con sông chạy qua tỉnh Bắc Giang.

Tiết 52

 THỰC HÀNH

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN

VẼ BIỂU ĐỒ VÀ PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG TRONG CƠ CẤU KINH TẾ CỦA TỈNH BẮC GIANG

I. Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên


1. Địa hình có ảnh hưởng gì tới khí hậu của tỉnh Bắc Giang?


2. Địa hình, khí hậu có ảnh hưởng gì tới đất đai của tỉnh Bắc Giang?


3. Địa hình, khí hậu, đất đai có ảnh hưởng gì tới sự phát triển động thực vật của tỉnh Bắc Giang?

II. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Phân tich sự biến động trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Bắc Giang.


1. Chọn biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự biến động trong cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh Bắc Giang.


2. Nhận xét và phân tích sự biến động trong cơ cấu kinh tế qua biểu đồ.

Gợi ý:


Căn cứ vào số liệu trong bài 43,  mục: Khái quát chung kinh tế của tỉnh Bắc Giang.

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG 

(LỚP 12)

Tiết 1
CÁC CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ ĐỊA LÍ TỈNH BẮC GIANG 

Chủ đề 1

VỊ TRÍ  ĐỊA LÍ , PHẠM VI  LÃNH THỔ VÀ SỰ PHÂN CHIA HÀNH CHÍNH TỈNH BẮC GIANG

1. Vị trí địa lí  


Bắc Giang là một tỉnh miền núi nằm trong vùng miền núi và trung du phía Bắc nước ta. Phía bắc và đông bắc giáp tỉnh Lạng Sơn; phía nam và đông nam giáp tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương Và thành phố Hà Nội; phía đông giáp tỉnh Quảng Ninh; phía tây và tây bắc giáp tỉnh Thái Nguyên.
Bắc Giang nằm ở vị trí của các tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua đó là tuyến đường quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và một số tuyến đường giao thông liên vùng như quốc lộ 31, quốc lộ 37....đã tạo điều kiện cho Bắc Giang có thể giao lưu với các tỉnh lân cận và với các vùng khác trong cả nước.

2. Phạm vi lãnh thổ 
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Lãnh thổ của Bắc Giang kéo dài từ Đông sang Tây khoảng 120 km.Từ bắc xuống nam  nơi rộng nhất khoảng 48-50 km( từ xã Tân Sơn- Lục Ngạn đến xã Lục Sơn- Lục Nam )  nơi hẹp nhất chỉ khoảng 20 km( từ bắc xã Bảo Sơn xuống nam xã Huyền Sơn- Lục Nam )

3. Sự phân chia hành chính 

Bắc Giang xuất hiện trên bản đồ hành chính của của đất nước ta vào thời Lý- Trần (thế kỉ XI-XIII). Khi đó Bắc Giang là một trong 24 lộ (tên đơn vị hành chính ) của cả nước. Sau một thời gian dài tách, nhập và thay đổi tên gọi ngày 6/11/1996 nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội  khoá IX tách tỉnh Hà Bắc thành 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Từ đây Bắc Giang chính thức được thành lập và hoạt động theo đơn vị hành chính mới từ ngày 1/1/1997 với 10 đơn vị hành chính gồm thị xã Bắc Giang (thành phố Bắc Giang ngày nay) là trung tâm và 9 huyện là Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên thế, Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hoà.

(Theo nghị định số 75/2005/NĐ- CP của chính phủ về việc thành lập thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang. Thành phố Bắc Giang có S= 32,2 km2, dân số 104830 người , mật độ dân số 3266 ng/km2, có 4 xã, 7 phường).

Câu hỏi và bài tập

1. Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ tỉnh Bắc Giang

2. Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí tỉnh Bắc Giang.

Chủ đề 2

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỈNH BẮC GIANG

1. Địa hình 
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Địa hình của Bắc Giang chủ yếu là đồi núi thấp, nghiêng dần theo hướng đông bắc- tây nam và được chia làm 2 vùng:


Vùng miền núi: Chiếm 89,5% tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Địa hình của vùng này có sự chia cắt mạnh, phức tạp chủ yếu là núi có độ cao trung bình và thấp thích hợp trồng cây ăn quả, cây công nghiệp , chăn nuôi gia súc gia cầm..Tuy nhiên do sự khai thác không hợp lí của con người đã dẫn đến đất đai bị xói mòn kém màu mỡ...


Vùng trung du xen kẽ đồng bằng: Chiếm 10,5% tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh đây là vùng đồi gò xen lẫn các dải đồng bằng rộng, hẹp thích hợp  để trồng lúa, trồng màu, cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong quá trình sản xuất nhiều nơi đất đã bị bạc màu có hiện tượng kết vón đá ong vì vậy cần phải cải tạo và chú ý khai thác hợp lí.

2. Đất đai

a. Nhóm đất Feralit 
 
Chiếm diện tích chủ yếu trong các loại đất ở Bắc Giang gồm: 


Đất feralit núi tập trung chủ yếu ở Sơn Động, Lục Nam. Đất nàycó màu nâu xám nghèo lân, giàu mùn thích hợp trồng rừng.


Đất feralit đồi chiếm hầu hết diện tích đất thuộc các huyện trung du của tỉnh. Tuỳ vào tính chất đá gốc khác nhau sản phẩm phong hoá cho ta những loại đất fe-ra-lit có tính chất khác nhau loại đất này thích hợp trồng cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp...


b. Nhóm đất phù sa 


Loại đất này được hình thành do sự bồi đắp của các sông như sông Thương, sông Cầu và sông Lục Nam được chia ra: 

Loại đất phù sa được bồi đắp hàng năm: Phân bố dọc theo các sông, là loại đất phì nhiêu màu mỡ thích hợp trồng cây thực phẩm, cây dâu tằm, hoa màu.

Loại đất phù sa không được bồi đắp hàng năm: Chiếm diện tích khá lớn ở các huyện Hiệp Hoà, Việt Yên, Yên Dũng.


Tuy nhiên do quá trình sản xuất của con người đất đã bị bạc màu vì vậy cần bón phân hợp lí và cải tạo đất để có thể trồng lúa, hoa màu như Tân Yên, Hiệp Hoà, Yên Dũng, Lạng Giang..

c. Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ 

Có diện tích  là 3260 ha phân bố ở các thung lũng kẹp giữa các dãy núi. Đất này sử dụng để trồng lúa (ruộng bậc thang )kết hợp trồng màu..ở Sơn Động, Lục Ngạn... 

d. Nhóm đất có tầng đất mỏng trơ sỏi đá


Có diện tích là 23311ha phân bố chủ yếu ở các sườn đồi bị xói mòn mạnh trơ xỏi đá đây là loại đất có tầng đất mỏng, độ phì kém, bị bạc màu, phải cải tạo mới đưa vào sử dụng được.

3. Khí hậu 

Khí hậu Bắc Giang có tính chất nhiệt đới gió mùa, có một mùa đông lạnh và có sự phân hoá theo mùa, theo vùng (từ thấp lên cao và từ tây sang đông) rõ rệt. Tổng số giờ nắng trung bình năm đạt 1700 giờ, nhiệt độ trung bình năm từ 22,70c- 23,40c, l​ượng mư​a trung bình 1400mm-1600mm/năm, độ ẩm không khí dao động từ 81%-83% vào loại trung bình ở miền Bắc .

Nhìn chung khí hậu của Bắc Giang thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp , các hiện t​ượng thời tiết thiên tai ít xảy ra. Mùa đông ở Bắc Giang khá lạnh, 

thư​ờng đến sớm nên ảnh hư​ởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất nhất là sản xuất nông nghiệp. 

4. Sông ngòi, hồ 


Bắc Giang có mạng lưới sông ngòi khá dày đặc mật độ trung bình là 0,5-1,0 km/km2, có 3 sông lớn là sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam. 

Do ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa nên sông ngòi của Bắc Giang có chế độ nước đơn giản trong năm chỉ có một mùa lũ và một mùa cạn

Các sông đều mang đặc điểm của sông ngòi miền núi nên trong mùa lũ nước thường lớn mực nước lên nhanh gây lũ lớn trên các con sông.Về mùa cạn sông thường thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, nhiều công trình thuỷ lợi đã và đang xây dựng để khắc phục tình trạng này 


Bắc Giang có 16 hồ lớn nhỏ chủ yếu là hồ nhân tạo có một số hồ lớn như : Hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần ...


5. Sinh vật 


Bắc Giang có giới sinh vật phong phú và đa dạng. Hiện đã thống kê được 1070 loài thực vật bậc cao, 141 họ, 492 chi. Như vậy hệ thực vật của Bắc Giang chiếm khoảng 10,3% tổng số loài, 21,7% tổng số chi và 45,9% tổng số họ của hệ thực vật Việt nam.


Trong đó chủ yếu họ De, họ Nghiến, họ Bông... Với các loại cây chủ yếu như Tràm, Thầu Dầu, Sau Sau..Đặc biệt là những loài gỗ quí như Lim, Lát, Táu, Nghiến..và nhiều cây có giá trị kinh tế cao như Sa Nhân, Hà Thủ Ô, nhựa thông, nhựa trám .. ngoài ra còn có tre, nứa ...


Theo số liệu điều tra nguồn động vật của tỉnh có khoảng 288 loài, 91 họ, 27 bộ ,4 lớp thú trong đó có nhiều loài quí hiếm như Vọoc Đen, TêTê, Sơn Dương, Khỉ Đuôi Lợn, Khỉ Vàng ..và nhiều loài chim, bò sát khác, các loài tập trung chủ yếu ở 2 huyện Sơn Động và Lục Nam, những loài thú quí hiếm hiện nay hầu như còn rất ít hoặc không còn do săn bắt bừa bãi. Trong mấy năm qua diện tích rừng của tỉnh  bị thu hẹp do khai thác không hợp lí.
 

6. Khoáng sản 


Bắc Giang là một tỉnh có nhiều khoáng sản nhưng trữ lượng khoáng sản nhỏ, hiện có 63 mỏ với 15 loại khoáng sản gồm than, kim loại, vật liệu xây dựng...


Tổng trữ lượng than khoảng 10,2 triệu tấn, phân bố ở Bố Hạ (trữ lượng khoảng 4 triệu tấn) Lục Ngạn, Sơn Động


Quặng sắt phân bố ở Yên Thế trữ lượng 0,5 triệu tấn .


Đồng phân bố ở Biển Động( Lục Ngạn ) trữ lượng 84000 tấn ngoài ra còn có ở Cẩm Đàn và Yên Định(Sơn Động)


Cao lanh phân bố ở Sơn Động, Yên Dũng trữ lượng khoảng 3 triệu tấn.


Sét, cát, sỏi..Phân bố ở nhiều nơi như Hiệp Hoà, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên....


Ngoài ra còn có vàng sa khoáng ở Lục Ngạn, Yên Thế ..v..v..

Câu hỏi và bài tập

1. Nêu đặc điểm địa hình, khí hậu và đất đai của tỉnh Bắc Giang

2. Xác định trên bản đồ các sông,  hồ chủ yếu của Bắc Giang

3. Xác định trên bản đồ các loại khoáng sản chủ yếu của Bắc Giang 

4. ảnh hưởng của địa hình, khí hậu, đất đai đến hoạt động sản xuất và đời sống 

Chủ đề 3
ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ VÀ LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

1. Đặc điểm dân cư


Bắc Giang là một trong tỉnh có dân số đông so với cả nước. Tính đến ngày 1.1.2005 dân số Bắc Giang là 1.580718 người. 

Dân số tăng đều qua các năm, từ năm 1999 đến 2005 gia tăng liên tục. 
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Hỡnh 1: Biểu đồ sự phát triển dân số qua các thời kỳ

Với dân số như hiện nay Bắc Giang có nguồn lao động dồi dào và là thị trường tiêu thụ rộng lớn. Tuy nhiên, với điều kiện của tỉnh hiện nay dân số cũng là vấn đề gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế - xó hội của tỉnh.

2. Lao động và việc làm 

  Bắc Giang là tỉnh có dân số đông, kết cấu dân số trẻ nên có nguồn lao động dồi dào và gia tăng hàng năm nhanh 

Về cơ cấu lao động: Lao động trong  tỉnh tập trung chủ yếu trong ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, cùng với xu hướng chung của cả nước cơ cấu sử dụng lao động đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lao động trong công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng lao động trong nông - lâm - thuỷ sản. 

Hỡnh 2: Cơ cấu sử dụng lao động tỉnh Bắc Giang năm 1999 và năm 2005

                              1999                                               2005
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Về chất lượng nguồn lao động: Nhỡn chung chất lượng nguồn lao động của tỉnh Bắc Giang  ngày càng được nâng cao.  Tuy nhiên, lực lượng lao động kỹ thuật có chuyên môn vẫn cũn mỏng và chiếm tỷ lệ thấp chiếm 8%,

 Lao động phân bố không đồng đều, tập trung đông ở thành phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang, Việt Yên, Hiệp Hoà điều này đó gây khó khăn cho vấn đề phân bố nguồn lao động và giải quyết việc làm trong tỉnh.

3. Phương hướng giải quyết vấn đề lao động và việc làm của tỉnh Bắc Giang


Trong năm 2007, công tác giải quyết việc làm cùa tỉnh cũn nhiều thỏch thức, đó là số người thất nghiệp, thiếu việc làm cũn cao, sự dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị tạo sức ép về giải quyết việc làm lớn. Để giải quyết việc làm theo phương hướng phát triển kinh tế xó hội và phự hợp với thực trạng về nguồn lao động của tỉnh hiện nay một số giải pháp góp phần giải quyết việc làm như sau:

Ổn định dân số để đảm bảo các mục tiêu xó hội đề ra

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về lao động, việc làm.

Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế  - xó hội, gắn lao động với đất đai, tài nguyên, phát triển các lĩnh vực ngành nghề mà tỉnh có tiềm năng cụ thể trong từng lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và du lịch - dịch vụ.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ việc làm như: đào tạo nghề, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, cho vay vốn ưu đói, mở cỏc lớp tập huấn cho cấn bộ làm cụng tỏc tư vấn lao động - việc làm...

 Triển khai thực hiện và quản lí tốt công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh...

Việc kết hợp một cách có hiệu quả những đề xuất trên sẽ góp phần không nhỏ trong việc phân bố nguồn lao động hợp lý và giảm đáng kể số lượng người chưa có việc làm hiện nay.

Câu hỏi và bài tập

1. Hãy nhận xét sự phát triển dân số qua các thời kì  từ (1999-2005) của tỉnh Bắc Giang 

2. Nêu đặc điểm dân cư và lao động tỉnh Bắc Giang 

3. Trình bày các phương hướng giải quyết vấn đề lao động và việc làm của tỉnh Bắc Giang 

Chủ đề 4
ĐẶC ĐIỂM  KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BẮC GIANG

1. Đặc điểm kinh tế 

Từ khi tái lập tỉnh (01/01/ 1997) đến năm2005, nền kinh tế của tỉnh tuy còn một số hạn chế song đã đạt được những thành tựu khá vững chắc, tốc độ tăng trưởng khá và có nhiều  chuyển biến tích cực trong cơ cấu ngành, cơ cấu lãnh thổ. 

Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt giá trị ngày càng cao và tăng nhanh từ 2.642.698 triệu đồng (năm 2000) lên 3.943.884 triệu đồng (năm 2005)- (giá so sánh năm 1994), tăng 1,49 lần. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm luôn cao hơn Trung du miền núi phía Bắc và cao hơn mức bình quân toàn quốc. 

Bảng 1: So sánh tốc độ tăng trưởng kinh tế Bắc Giang với các

tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và với cả nước.

	Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình  năm (%)
	Bắc Giang
	Vùng TDMNPB
	Cả nước

	Giai đoạn (1997-2000)
	6,9
	4,56
	6,7

	Giai đoạn (2001-2005)
	8,33
	6,64
	7,50





(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2005)

           Tốc độ gia tăng của tổng sản phẩm năm sau luôn cao hơn năm trước, trong đó lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng đều và nhanh nhất.

            Cơ cấu tổng sản phẩm trong tỉnh có sự chuyển biến tích cực phù hợp với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Trong cơ cấu GDP, nông - lâm - thủy sản vẫn là ngành quan trọng nhưng có xu hướng ngày càng giảm về tỉ trọng.

Tỉ trọng công nghiệp đang tăng dần, dịch vụ chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế nên sự chuyển biến còn chưa rõ rệt.

Hình 1: Cơ cấu tổng sản phẩm tỉnh Bắc Giang năm 2000 và 2005  
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Cơ cấu lãnh thổ nền kinh tế của tỉnh cũng có sự biến chuyển phù hợp sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế, xuất hiện nhiều vùng nông nghiệp sản xuất hàng hoá năng xuất cao, các trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp cũ được mở rộng và đa dạng hóa; hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp mới, khu đô thị mới; nhiều thị trấn, thị tứ với cơ sở hạ tầng ngày càng lớn mạnh góp phần làm hạt nhân cho sự phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Nền kinh tế tuy đã có nhiều tiến bộ so với trước song còn thấp so với cả nước, bình quân lương thực (có hạt) theo đầu người đạt 390,1 kg/người/2005, thấp hơn mức bình quân cả nước; thu nhập theo đầu người cũng thấp hơn mức bình quân cả nước (đạt 4,78 triệu đồng /2005). Công nghiệp nhìn chung còn nhỏ bé, chất lượng nhiều sản phẩm hàng hóa còn thấp, chưa cạnh tranh được trên thị trường.

2.Đặc điểm xã hội 

Với số dân 1,58 triệu người (năm2005) tỉnh Bắc Giang là một tỉnh đông dân so với cả nước. Trong thành phần các dân tộc, ngoài người Kinh còn có người Tày, người Nùng, người Hoa, người Cao Lan, người Sán Cháy, người Sán Dìu...Đồng bào các dân tộc trong tỉnh có kinh nghiệm trồng cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Bảng 2: Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội ở tỉnh Bắc Giang 

năm 2005

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính 
	Bắc Giang
	Cả nước

	Mật độ dân số 
	Người /km2
	413
	257

	Tỉ lệ gia tăng tự nhiên 
	%
	1,19
	1,36

	Tỉ lệ hộ nghèo 

(theo tiêu chí mới)
	%
	30,67
	20,2

	GDP/người
	USD
	300
	638

	Tỉ lệ người biết chữ
	%
	98
	94

	Tuổi thọ trung bình 
	Năm
	71,5
	71

	Tỉ lệ dân số thành thị
	%
	9,2
	25,4


3. Phương hướng phát triển kinh tế đến năm 2010

                  Tổng sản phẩm GDP tăng 10-11%

                  Tỉ trọng cơ cấu kinh tế:  Nông- lâm- thuỷ sản đạt 29,5-31,5%

                                                         Công nghiệp- xây dựng đạt 34-35%

                                                         Dịch vụ đạt 34,5-35%

Phấn đấu đến năm 2010 Bắc Giang trở thành một tỉnh giàu mạnh ở phía Bắc.

Câu hỏi và bài tập

1. Nêu đặc điểm kinh tế- xã hội của tỉnh Bắc Giang.

2. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của tỉnh Bắc Giang. 

Chủ đề 5

ĐỊA LÍ  MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ CHÍNH

I. Ngành nông nghiệp 

Nông nghiệp là ngành giữ vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế của tỉnh chiếm 43% tỉ trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh và thu hút khoảng 80% lao động.
Trong cơ cấu nông nghiệp hiện đang có sự chuyển biến theo hướng đa dạng hoá cây trồng, tăng dần tỉ trọng chăn nuôi và đẩy mạnh phát triển dịch vụ nông nghiệp. 

Bảng 1: Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp(%)

	Ngành
	2000
	2002
	2004
	2005

	Toàn ngành
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	      Trồng trọt
	 65,2
	 66,1
	 66,8
	  62,4

	      Chăn nuôi
	 30,9
	 30,4
	 30,1
	  34,5

	      Dịch vụ
	  3,9
	  3,5
	  3,1
	   3,1


1. Ngành trồng trọt

  
Trồng trọt là ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh tuy có giảm trong những năm gần đây nhưng vẫn là ngành giữ ưu thế.
a. Cây lương thực: 

Trong các cây lương thực ở Bắc Giang, lúa là cây lương thực chủ yếu Diện tích lúa chiếm 78% diện tích cây lương thực và 93% sản lượng lương thực (có hạt) của tỉnh (Năm2005) nhờ đẩy mạnh thâm canh đưa các giống mới ngắn ngày và áp dụng khoa học kĩ thuật nên năng suất lúa cả năm không ngừng tăng lên. Bình quân lương thực theo đầu người năm 2005 đạt 390,1 kg/người (riêng lúa 352,1kg/người )

Các huyện trồng nhiều lúa là Việt Yên, Hiệp Hoà, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên..

b. Cây hoa màu

Cây hoa màu ngày càng phát triển đặc biệt ngô, khoai lang. Diện tich trồng ngô đạt 13.307 ha (chiếm 9% diện tích trồng cây lương thực), sản lượng 44281 tấn - 2005. Ngô thường được trồng xen trên đất lúa hoặc trồng trên đất bãi ven sông. Bên cạnh còn trồng khoai lang (xen trên đất lúa), sắn (Lục Ngạn, Yên Thế)
c. Cây ăn quả và cây công nghiệp

Nhờ có điều kiện khí hậu và đất đai thích hợp với việc trồng cây ăn quả, cây ăn quả là một thế mạnh của tỉnh. Các loại cây ăn quả nổi tiếng như Vải thiều, hồng không hạt, na dai, nhãn,...Phân bố ở Lục Ngạn, Yên Thế, Lục nam, Yên Dũng ... 

Cây công nghiệp ngắn ngày chủ yếu là lạc, đậu tương, thuốc lá, mía..Phân bố ở Hiệp Hoà, Tân Yên, Lạng Giang....

2. Ngành chăn nuôi 

        Chiếm khoảng 30% giá trị sản xuất nông nghiệp 

a. Chăn nuôi trâu, bò 

Đàn bò có khoảng 99 ngàn con, đàn trâu khoảng 90 ngàn con( 2005). Bò được nuôi nhiều ở Hiệp Hoà, Tân Yên, Yên Dũng, Việt Yên. Trâu được nuôi nhiều ở các huyện miền núi như Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam....chủ yếu để lấy sức kéo và thịt .

b. Chăn nuôi lợn

Đàn lợn ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. năm 1995 có 500 ngàn con đến năm 2005 tăng lên trên 900 ngàn con. Lợn được nuôi nhiều ở khắp các huyện, thành phố trong tỉnh nhiều nhất ở Hiệp Hoà, Lạng Giang, Tân Yên, Lục Nam, Việt Yên và thành phố Bắc Giang.

c. Chăn nuôi gia cầm

Năm 2005 có hơn 9 triệu con, tốc độ tăng bình quân 5,4% năm . Giai đoạn 1995-2000 đạt 6,8% năm nhưng từ năm 2001 đến nay do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm nên tốc độ chỉ đạt 3,95% năm. Gia cầm được nuôi ở khắp các vùng trong tỉnh.

II. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp là ngành thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo lãnh thổ , đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế tỉnh.   
1. Công nghiệp hoá chất - phân bón

Sản phẩm chủ yếu trong nhiều năm của ngành là phân hoá học. Sản lượng đạt trên 180 nghìn tấn(riêng đạm đạt 160 nghìn tấn) năm 2005. Phân bón urê là một mặt hàng quan trọng cung cấp cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh và toàn quốc phân bố ở thành phố Bắc Giang.

2. Công nghiệp chế biến nông - lâm sản

Công nghiệp chế biến nông - lâm sản là ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh trong các ngành công nghiệp của tỉnh. Các sản phẩm chính là rau quả đóng hộp, bia nước ngọt, bánh kẹo các loại, thức ăn gia súc,giấy bìa, gỗ xẻ...tập trung ở các huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên,..
3. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Bắc Giang hiện có khoảng 1.074 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm chủ yếu là gạch các loại, xi măng, vôi..công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng phân bố rộng khắp các vùng trong tỉnh. Tập trung ở Hiệp Hoà, Lạng Giang, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang...

4. Công nghiệp dệt may, da giày

 
Công nghiệp dệt may dựa trên ưu thế tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào, rẻ. Các sản  phẩm chủ yếu là quần áo may sẵn, giày dép các loại, sản phẩm của ngành may chiếm tỉ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tập trung ở thành phố Bắc Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang.

5. Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề

 
Đây là ngành đang từng bước được khôi phục và phát triển. Hiện ở Bắc Giang có 36 làng nghề (14 làng mây tre đan, 12 làng chế biến nông sản thực phẩm). 
Các làng nghề truyền thống với những sản phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước như nghề Gốm (Thổ Hà-Việt Yên), nghề mây tre đan(Tăng Tiến- Việt Yên), nghề nấu rượu( Vân Hà- Việt Yên), nghề làm bún (Đa Mai- Bắc Giang), nghề làm mì (Chũ-Lục Ngạn), nghề làm bánh đa (Kế- Bắc Giang)...

III. Dịch vụ

1. Giao thông vận tải

 
Giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế của tỉnh. Nhờ có giao thông mà Bắc Giang có thể  thực hiện các mối liên hệ kinh tế với các vùng lân cận và nước ngoài (Trung Quốc) qua các cửa khẩu Móng Cái, Lạng Sơn.

 
Bắc Giang có 3 loại hình giao thông chủ yếu: Đường sắt, đường bộ, đường sông.

a. Đường bộ:

          Đường quốc lộ gồm 5 tuyến, dài 277,5 km và do trung ư​ơng quản lí. 

Quốc lộ 1A cũ (đoạn Tân Xuyên - Đáp Cầu) dài 25 km, quốc lộ 1A mới (Cầu L​ường - cầu Nh​ư Nguyệt) dài 37,5 km. 

Quốc lộ 31 (Ngã ba Quán Thành-Hữu Sản) dài 99 km từ thành phố Bắc Giang đi Lục Nam , Lục Ngạn , Sơn Động , Đình Lập rồi ra cảng Tiên Yên đi Móng Cái ( Quảng Ninh)

Quốc lộ 37 (Hòn Suy- Cầu Ca) dài 58 km 

Quốc lộ 279 dài 58 km từ thị trấn Sơn Động đi Hoành Bồ (Quảng Ninh). 

           Đư​ờng tỉnh lộ gồm 18 tuyến với tổng chiều dài 390 km 

           Đ​ường huyện có 54 tuyến với tổng chiều dài 562,4 km, đư​ờng liên xã với tổng chiều dài 2190,8 km, đư​ờng đô thị có 29 tuyến chiều dài 32,47 km đã được trải nhựa hoàn chỉnh, mật độ đạt 1,75 km/km2. 

        Ngoài ra là đư​ờng thôn xóm 3.900 km, đạt tiêu chuẩn giao thông loại B.
b. Đường sắt 

  
Tổng chiều dài đường sắt qua tỉnh là 94 km .Tuyến Hà Nội- Đồng Đăng chạy qua tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong việc vận chuyển hành khách, hàng hoá với cửa khẩu Hữu Nghị .

c. Đường sông 

 
 Với tổng chiều dài mạng lưới sông ở Bắc Giang là 347 km chủ yếu khai thác vận tải nhưng ở mức độ thấp.

Cảng Á Lữ  trên sông Thương có diện tích 2 ha có năng lực bốc xếp 150.000-200.000 tấn .

2. Thông tin liên lạc 

Doanh thu của ngành bưu chính viễn thông tăng từ 51.865 triệu đồng (2001) lên 152.945 triệu đồng (2005) (tăng 2,95 lần so 2001). 

Cơ sở vật chất của ngành hiện có 01 bưu cục trung tâm; 09 bưu cục huyện, thị; 29 bưu cục khu vực; 186 điểm bưu điện văn hóa xã (năm 2005). 

Thiết bị của ngành ngày được tăng cường, tăng rất nhanh bình quân 

62 máy/1000dân (2005).

3. Ngoại thương

Giá trị hàng xuất khẩu năm 2005 ước đạt 63.059 nghìn USD (tăng 1,65 lần so 2003), trong đó hàng nông sản, thực phẩm đạt 18.988 nghìn USD,  (gần 30% tổng mặt hàng xuất khẩu), công nghiệp đạt 6.917 nghìn  USD, hàng thủ công mĩ nghệ đạt 52 nghìn USD, cao nhất là hàng may mặc 36.819 USD (58 % tổng mặt hàng xuất khẩu), ngoài ra là hàng khác.

Giá trị hàng nhập khẩu năm 2005 đạt 65.117 nghìn USD (tăng 1,81 % so 2003), chủ yếu là các mặt hàng phục vụ sản suất như vải và các phụ liệu may mặc (17.783 nghìn USD/2005), linh kiện máy móc và hàng điện tử (18.318 nghìn USD/2004 và 6.343 nghìn USD/2005), thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm từ nông sản, ôtô các loại…

Câu hỏi và bài tập

1. Thế mạnh sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang.

2. Hãy kể tên một số sản phẩm của ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Bắc Giang.

3. Xác định trên bản đồ một số các tuyến đường quốc lộ của tỉnh Bắc Giang.

Tiết 2
THẢO LUẬN

XÂY DỰNG BẢN TỔNG HỢP VỀ ĐỊA LÍ TỈNH BẮC GIANG 

1. Nội dung bản tổng hợp

Gồm các nội dung sau 

1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính tỉnh Bắc Giang.

2. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tỉnh Bắc Giang 

3. Đặc điểm dân cư và lao động tỉnh Bắc Giang 

4. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 

5. Địa lí một số ngành kinh tế chính tỉnh Bắc Giang 

II. Cách tiến hành 

1. Chia nhóm thảo luận, mỗi nhóm cử một học sinh lên trình bày về chủ đề đã lựa chọn hoặc được phân công.

2. Cả lớp thảo luận đề xây dựng thành một bản tổng hợp về địa lí tỉnh Bắc Giang bao gồm các nội dung về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

3. Tổng kết đánh giá về phương pháp tiến hành, nội dung, kết quả của các chủ đề được nghiên cứu theo nhóm. 

                              ------------------------------------------------------------

CHÚ GIẢI


            Thủ đô


            Thành phố trực thuộc trung ương


            Thành phố, thị xó


 - - -     Địa giới tỉnh, thành phố





Các tỉnh đánh số trên bản đồ 


1. Bắc Ninh, 2. Hà Nam, 3. Hải Dương, 5. Hưng Yên, 8. Vĩnh Phúc
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